Phụ lục VI
BÁO CÁO VỀ LĨNH VỰC THANH NIÊN, BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CÔNG TÁC DÂN CHỦ, DÂN VẬN (HẰNG NĂM)
(Kèm theo Thông tư số 22/2026/TT-BNV ngày 29/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Biểu số 1: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG…..
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI
	


TT

	Nội dung báo cáo
	Số Văn bản/Kế hoạch/Báo cáo
	Số lượng người tham gia/tiếp cận
	Số cuộc/Số sản phẩm truyền thông

	Số người
	Thanh tra, kiểm tra
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	
Triệu đồng

	
	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	Tỉnh
	Xã/ phường
	Bộ ngành
	Tỉnh
	Xã/ phường
	Số cuộc thanh tra, kiểm tra
	Số vụ việc vi phạm
	Số kiến nghị xử lý
	Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết
	Số lượng
	Cơ quan cung cấp dịch vụ
	Cơ quan phối hợp cung cấp dịch vụ
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(12)
	(13)
	(14)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)

	1
	Công tác chỉ đạo, điều hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Văn bản chỉ đạo, điều hành về bình đẳng giới được ban hành trong kỳ báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới được ban hành trong kỳ báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Báo cáo định kỳ, chuyên đề về bình đẳng giới được thực hiện theo quy định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(12)
	(13)
	(14)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)

	2
	Công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao năng lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Các Hội thảo, toạ đàm, cuộc thi, lễ phát động…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Báo chí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Phát thanh, truyền hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Các hình thức khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguồn nhân lực thực hiện công tác bình đẳng giới 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Người làm công tác bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị, địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến bình đẳng giới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(12)
	(13)
	(14)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)

	6.1
	100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Số trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	Số trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Mô hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Tên mô hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Kinh phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Xây dựng và thực hiện quy trình phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong nhà trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Số doanh nghiệp ban hành hoặc lồng ghép nội dung về phòng, chống quấy rối tại nơi làm việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguồn lực thực hiện công tác bình đẳng giới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Kinh phí được bố trí cho công tác bình đẳng giới trong kỳ báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới trong kỳ báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	


Biểu số 2: Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 
BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Tổng hợp kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam
giai đoạn 2021 – 2030 năm….
	 
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu  của Chiến lược
	Chỉ tiêu Chương trình PTTN của bộ, ngành, địa phương
	Kết quả đạt được

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Mục tiêu 1: Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

	1.1.a
	Tỉ lệ thanh niên thanh niên công nhận được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh
	%
	80
	 
	 

	1.1.b
	Tỉ lệ thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh
	%
	75
	 
	 

	1.2
	Tỉ lệ thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và văn hóa tuân thủ pháp luật, kỹ năng phòng chống vi phạm pháp luật theo hình thức trực tiếp, các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng
	%
	>70
	 
	 

	1.3
	Tỉ lệ thanh niên là người dân tộc thiểu số làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật  
	%
	20
	 
	 

	Mục tiêu 2. Về giáo dục, đào tạo, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học cho thanh niên

	2.1.a
	Tỉ lệ thanh niên tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khoá học trực tuyến trên ứng dụng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
	%
	>50
	 
	 

	2.1.b
	Tỉ lệ thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương được hỗ trợ tiếp cận học tập số thông qua thiết bị, Internet hoặc chương trình đào tạo trực tuyến phù hợp
	%
	>90
	 
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	2.2
	Tỉ lệ thanh niên có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
	%
	30
	 
	 

	2.3.a
	Tỉ lệ thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp
	%
	90
	 
	 

	2.3.b
	Tỉ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên được tư vấn hướng nghiệp và kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp
	%
	100
	 
	 

	2.4.a
	Tỉ lệ số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì tăng so với năm 2020
	%
	15
	 
	 

	2.4.b
	Tỉ lệ số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ tăng so với năm 2020
	%
	10
	 
	 

	Mục tiêu 3. Về nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao 

	3.1.a
	Tỉ lệ thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản
	%
	80
	 
	 

	3.1.b
	Tỉ lệ thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
	%
	40
	 
	 

	3.2.a
	Tỉ lệ ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên được kết nối, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được đầu tư, vay vốn từ nguồn kinh phí phù hợp
	%
	30
	 
	 

	3.2.b
	Tỉ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ
	%
	25
	 
	 

	3.3.a
	Tỉ lệ thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia
	%
	100
	 
	 

	3.3.b
	Tỉ lệ thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương được Nhà nước hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề
	%
	50
	 
	 

	3.4.a
	Tỉ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm
	%
	<6
	 
	 

	3.4.b
	Tỉ lệ thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
	%
	40
	 
	 

	3.4.c
	Tỉ lệ thanh niên có việc làm bền vững, việc làm xanh, việc làm trong khu vực kinh tế số, lĩnh vực công nghệ cao hoặc các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của quốc gia
	%
	70
	 
	 

	3.4.d
	Tỷ lệ thanh niên trong số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao
	%
	70
	 
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	3.5.a
	Tỉ lệ thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng
	%
	70
	 
	 

	3.5.b
	Tỉ lệ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo việc làm ổn định
	%
	50
	 
	 

	3.5.c
	Tỷ lệ thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch được tạo việc làm ổn định
	%
	30
	 
	 

	Mục tiêu 4. Về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên

	4.1.a
	Tỉ lệ thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS
	%
	>80
	 
	 

	4.1.b
	Tỉ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS
	%
	100
	 
	 

	4.1.c
	Tỉ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS
	%
	90
	 
	 

	4.2.a
	Tỉ lệ thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục
	%
	>70
	 
	 

	4.2.b
	Tỉ lệ thanh niên được tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý
	 
	>50
	 
	 

	4.3.a
	Tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn (trong tổng số cặp nam, nữ thanh niên đăng ký kết hôn trong năm)
	%
	>90
	 
	 

	4.3.b
	Tỉ lệ thanh niên công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ
	%
	>90
	 
	 

	Mục tiêu 5. Về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

	5.1.a
	Tỉ lệ thanh niên ở đô thị được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật hoặc sáng tạo văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng
	%
	>90
	 
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	5.1.b
	Tỉ lệ thanh niên ở nông thôn được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật hoặc sáng tạo văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng
	%
	>80
	 
	 

	5.1.c
	Tỉ lệ thanh niên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật hoặc sáng tạo văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng
	%
	>70
	 
	 

	5.2.a
	Tỉ lệ thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở
	%
	>70
	 
	 

	5.2.b
	Tỉ lệ thanh niên được tiếp cận mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới
	%
	>70
	 
	 

	5.3
	Tỉ lệ địa phương có mô hình hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng
	%
	>90
	 
	 

	Mục tiêu 6. Về phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

	6.1.a
	Tỉ lệ thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương
	%
	20
	 
	 

	6.1.b
	Tỷ lệ thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý 
	%
	15
	 
	 

	6.1.c
	Tỉ lệ nữ thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương (trên tổng số thanh niên được quy hoạch)
	%
	30
	 
	 

	6.1.d
	Tỉ lệ nữ thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý (trên tổng số thanh niên được bổ nhiệm)
	%
	30
	 
	 

	6.2.a
	Tỉ lệ thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng và được tập huấn, phổ biến kỹ năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và bảo vệ môi trường
	%
	70
	 
	 

	6.2.b
	Số thanh niên tham gia các chương trình trao đổi quốc tế, giao lưu học thuật, hợp tác khởi nghiệp và tình nguyện quốc tế trực tiếp hoặc trên nền tảng số
	số người
	500,000
	 
	 



	


Biểu số 3: Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 349-NQ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 166-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong tình hình mới

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG…..
Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 349-NQ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ

	STT
	Bộ, ngành trung ương và UBND cấp tỉnh (cơ quan chủ trì thực hiện)
	Tên nhiệm vụ, chương trình được giao
	Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện
	Tiến độ thực hiện
	Kết quả/Sản phẩm cụ thể

	
	
	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế
	Nguyên nhân chậm tiến độ
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	 
	(6)
	(7)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Biểu số 4: Kết quả đối thoại với thanh niên của UBND cấp tỉnh
UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN CỦA UBND CẤP TỈNH

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Đã ban hành Kế hoạch đối thoại (Có/Không)
	Thời gian tổ chức đối thoại
	Chủ trì đối thoại
	Chủ đề đối thoại
	Số lượng thanh niên tham dự (người)
	Tổng số ý kiến, kiến nghị
	Số kiến nghị đã giải quyết
	Số kiến nghị đang giải quyết
	Ban hành Thông báo/Kết luận sau đối thoại (Có/Không)
	Tình hình thực hiện kết luận sau đối thoại
	Đánh giá kết quả thực hiện
	Khó khăn, vướng mắc
	Kiến nghị, đề xuất

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11) 
	(12)
	(13)
	(14) 

	1
	
	Có
	.../.../2026
	Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố
	Việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số...
	...
	...
	...
	...
	Có
	Đã hoàn thành/
Đang thực hiện
	Tốt
	...
	...

	2
	
	Có
	.../.../2026
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…




	


Biểu số 5: Báo cáo kết quả giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong
	
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2011/QĐ-TTG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2017/NĐ-CP

	TT
	Chế độ trợ cấp
	Tổng số đối tượng đã được giải quyết
	Số lượng hồ sơ có giấy tờ gốc
	Số lượng hồ sơ không có giấy tờ gốc
	Tổng số tiền đã được chi trả
	Số lượng hồ sơ còn tồn đọng chưa được giải quyết
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg

	1
	Chế độ trợ cấp hàng tháng
	
	
	
	
	
	

	2
	Chế độ trợ cấp một lần đối với TNXP
	
	
	
	
	
	

	3
	Chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân TNXP
	
	
	
	
	
	

	4
	Chế độ bảo hiểm y tế
	
	
	
	
	
	

	5
	Chế độ trợ cấp mai táng
	
	
	
	
	
	

	II
	Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

	1
	Chế độ trợ cấp hàng tháng
	
	
	
	
	
	

	2
	Chế độ trợ cấp một lần đối với TNXP
	
	
	
	
	
	

	3
	Chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân TNXP
	
	
	
	
	
	

	4
	Chế độ bảo hiểm y tế
	
	
	
	
	
	

	5
	Chế độ trợ cấp mai táng
	
	
	
	
	
	





	Biểu số 6. Báo cáo kết quả xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
KẾT QUẢ XÁC NHẬN PHIÊN HIỆU ĐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG NĂM …
	TT
	Cơ quan/đơn vị xác nhận phiên hiệu
	Văn bản xác nhận phiên hiệu
	Đơn vị TNXP được xác nhận phiên hiệu
	Chủ trương thành lập
	Cơ quan quyết định thành lập
	Hình thức tổ chức
	Nhiệm vụ của đơn vị
	Thời gian hoạt động của đơn vị
	Số lượng cán bộ quản lý và đội viên
	Chế độ, chính sách tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ và khi hoàn thành nhiệm vụ
	Chế độ sinh hoạt, trang bị của cán bộ quản lý, đội viên
	Chế độ tiền công, tiền lương của cán bộ quản lý, đội viên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:  
1. Chế độ, chính sách tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ và khi hoàn thành nhiệm vụ: Là chế độ tiền công, tiền lương, phụ cấp của đội viên TNXP, cán bộ phụ trách, quản lý TNXP  được trả  khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và chế độ trợ cấp, phụ cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ. 
2. Chế độ sinh hoạt, trang bị: Là kinh phí trợ cấp một lần ban đầu để trang bị quần áo, dép, chăn, màn, ba lô, mũ, bảo hộ lao động; các khoản kinh phí về tiền thuốc, bồi dưỡng khi ốm đau; chi phí sinh hoạt văn hóa....






Biểu số 7: Báo cáo số liệu về thực hiện dân chủ ở cơ sở
UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.....
Báo cáo số liệu về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm…
________________

	


TT

	Số lượng văn bản cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về thực hiện dân chủ ở cơ sở


	Số lượng văn bản quán triệt, triển khai Luật Thực hiện   dân chủ ở cơ sở‡



	Công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
	Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở
	Kết quả tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu chính quyền 
	Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số
 trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

	
	
	
	
Số cuộc/     lớp/ hội nghị
	
Đối tượng tham gia§

	
 


Cấp tỉnh
	



Cấp xã/ phường/               đặc khu
	


Cấp tỉnh
	


Cấp xã/phường/    đặc khu
	Số lượng ứng dụng số trong công khai và cung cấp thông tin cho nhân dân
	Số lượngứng dụng số trong lấy ý kiến và phát huy sự tham gia của nhân dân
	Số lượng     ứng dụng số trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tiếp công dân và đối thoại
	Số lượng các mô hình đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và xã hội số hỗ trợ dân chủ ở cơ sở
	Số lượng Phần mềm bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở
	Số lượng xây dựng, hoàn thiện các quy trình thực hiện dân chủ ở cơ sở trên các nền tảng số

	
	
	
	
	
	Tổng số đoàn/  lượt     kiểm tra, giám sát
	Tổng số đơn vị cơ sở được kiểm tra, giám sát
	Tổng số đoàn/    lượt     kiểm tra, giám sát
	Tổng số đơn vị cơ sở được kiểm tra, giám sát
	Số cuộc tiếp dân

	Số cuộc đối thoại 
	Số cuộc tiếp dân

	Số cuộc đối thoại 
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



_________________
‡Ghi rõ thể loại văn bản và tính đến cấp tỉnh/ thành phố kèm theo Biểu số.
§Ghi chú đối tượng tham gia kèm theo.



Biểu số 8: Báo cáo số liệu về thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG…..
Báo cáo số liệu về thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm…**

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận

	1.1
	Ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận 
	Văn bản
	
	

	1.2
	Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung về công tác dân vận
	Văn bản
	
	Chi tiết số lượng văn bản: Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quy chế.....

	2 
	Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận 

	2.1
	Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác dân vận

	a
	Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn 
	Cuộc
	
	

	b
	Cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn
	Người
	
	

	c
	Sản phẩm tuyên truyền, truyền thông về công tác dân vận
	Sản phẩm
	
	Chi tiết: Số lượng tin, bài, phóng sự, pano, áp phích, khẩu hiệu, video clip.....và các hình thức khác

	d
	Kinh phí được bố trí trong năm 
	Đồng
	
	

	2.2
	Công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận

	a
	Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn 
	Lớp
	
	

	b
	Cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn
	Người
	
	

	a
	Kinh phí được bố trí trong năm
	Đồng
	
	

	3
	Phân công người theo dõi, thực hiện công tác dân vận tại bộ, ngành, địa phương
	Người
	
	

	4
	Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và báo cáo về kết quả triển khai công tác dân vận

	4.1
	Số lượng đoàn kiểm tra, giám sát
	Đoàn
	
	

	4.2
	Số lượt đơn vị được kiểm tra, giám sát
	Đơn vị
	
	

	4.3
	Số lượng báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định
	Báo cáo
	
	

	4.4
	Kinh phí được bố trí trong năm
	Đồng
	
	

	5
	Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng

	5.1
	Ban hành văn bản triển khai phong trào thi đua
	Văn bản
	
	Chi tiết: Đề án, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn…..

	5.2
	Số lượng mô hình, điển hình Dân vận khéo đăng ký và được công nhận
	Mô hình/Điển hình
	
	

	5.3
	Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình Dân vận khéo và gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý
	Hội nghị
	
	

	5.4
	Kinh phí được bố trí trong năm
	Đồng
	
	

	6
	Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia vào hoạt động giám sát việc thực thi hoạt động quản lý nhà nước

	6.1
	Xây dựng và ban hành văn bản về cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia vào hoạt động giám sát việc thực thi hoạt động quản lý nhà nước
	Văn bản
	
	

	6.2
	Kinh phí bố trí trong năm
	Đồng
	
	

	7
	Triển khai công tác đánh giá, chấm điểm, xếp loại và khen thưởng công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp

	7.1
	Xây dựng văn bản hướng dẫn, quy chế tiêu chí chấm điểm, đánh giá, xếp loại công tác dân vận tại bộ, ngành, địa phương
	Văn bản
	
	Chi tiết: Hướng dẫn, quy chế…

	7.2
	Kinh phí bố trí cho khen thưởng trong năm
	
	
	

	8
	Tổng kinh phí bố trí trong năm cho việc triển khai công tác dân vận tại bộ, ngành, địa phương
	Đồng
	
	



_________________
**Bên cạnh đề cương báo cáo hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, đề nghị bộ, ngành và địa phương phối hợp cung cấp cụ thể các số liệu theo phụ lục.


Phụ lục  V I   BÁO CÁO VỀ  LĨNH VỰC  THANH NIÊN ,  BÌNH ĐẲNG GIỚI   VÀ CÔNG TÁC DÂN CHỦ, DÂN VẬN   (HẰNG NĂM)   (Kèm theo  Thông tư số 22/2026/TT - BNV ngày 29 / 9 /2026   của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )     Biểu số 1: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới     BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG …..   KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI  

      TT    Nội dung báo  cáo  Số Văn bản/Kế hoạch/Báo  cáo  Số lượng  người tham  gia/tiếp cận  Số cuộc/Số  sản phẩm  truyền  thông    Số người  Thanh tra, kiểm  tra  Giải quyết  khiếu nại,  tố cáo  Công tác phòng  ngừa và ứng  phó với bạo lực  trên cơ sở giới    Triệu  đồng  

Tổng  Nam  Nữ  Tổng  Tỉnh  Xã/ phường  Bộ ngành  Tỉnh  Xã/ phường  Số cuộc thanh  tra, kiểm tra  Số vụ việc vi  phạm  Số kiến nghị xử  lý  Số đơn khiếu  nại, tố cáo, kiến  nghị, phản ánh  Số đơn khiếu  nại, tố cáo, kiến  nghị, phản ánh  đã được giải  quyết  Số lượng  Cơ quan cung  cấp dịch vụ  Cơ quan phối  hợp cung cấp  dịch vụ   

  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (12)  (13)  (14)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  

1  Công tác chỉ  đạo, điều hành                     

1.1  Văn bản chỉ đạo,  điều hành về bình  đẳng giới được  ban hành trong kỳ  báo cáo                     

1.2  Kế hoạch thực  hiện công tác bình  đẳng giới được  ban hành trong kỳ  báo cáo                     

1.3  Báo cáo định kỳ,  chuyên đề về bình                    

